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Ngày 16 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở 

phiên toà để xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 198/2023/TLPT-DS 

ngày 29 tháng 6 năm 2023 về “Tranh chấp hợp đồng cầm cố và thuê quyền sử 

dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2023/DS-ST ngày 08 tháng 5 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 205/2023/QĐ-PT ngày 

19 tháng 7 năm 2023 giữa: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Văn H, sinh năm 1964. Địa chỉ: Ấp B, xã H, 

huyện T, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Phan Văn S, sinh năm: 1978. 

2.2. Bà Lâm Thị Bích L, sinh năm: 1982.  

NKTT: Ấp C, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Tháp. 

Chỗ ở hiện nay: Ấp B, xã H, huyện T, tỉnh Long An. 

3. Người kháng cáo: Bị đơn ông Phan Văn S. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn ông Trần Văn H trình bày: Vào ngày 10/12/2018 ông có cầm 

cố quyền sử dụng đất của ông Phan Văn S và bà Lâm Thị Bích L diện tích 

06hecta, số tiền 480.000.000đồng, thời gian 01 năm từ ngày 10/12/2018 đến 

ngày 10/12/2019, khi hết hạn cầm cố ông trả lại đất cho ông S, bà L và ông S, bà 

L trả lại tiền cho ông; sau khi thỏa thuận ông S, bà L đề nghị thuê lại quyền sử 

dụng đất của ông thời gian một năm với số tiền 90.000.000đồng; ông đồng ý và 

ông đã nhận đủ số tiền thuê đất là 90.000.000đồng. Đến ngày 10/12/2019 là 

ngày hết hạn cầm cố, ông S, bà L không có tiền chuộc lại đất nên có thỏa thuận 

gia hạn thuê thêm một năm (từ ngày 10/12/2019 đến ngày 10/12/2020) với số 

tiền 70.000.000đồng/06ha, ông đồng ý; việc thỏa thuận thuê đất chỉ có thỏa 

thuận miệng, không lập bằng văn bản. Ông S, bà L có trả cho ông được số tiền 

10.000.000đồng và còn nợ lại số tiền 60.000.000 đồng đến nay chưa trả. Do ông 

S, bà L thiếu tiền thuê đất không trả nên vụ đông xuân 2020-2021 ông lấy đất sử 

dụng và đến hết vụ hè thu năm 2021. Sau khi ông thu hoạch xong vụ lúa hè thu 

năm 2021 ông S, bà L đã chuyển nhượng cho người khác mà không báo cho ông 

biết và hiện nay ông cũng không có đất sản xuất. Ông khởi kiện yêu cầu ông 

Phan Văn S và bà Lâm Thị Bích L có nghĩa vụ liên đới trả cho ông số tiền cố đất 

480.000.000đồng và tiền thuê đất còn nợ lại ông 60.000.000đồng nhưng nay ông 

đề nghị thay đổi yêu cầu khởi kiện, ông chỉ yêu cầu ông Phan Văn S, bà Lâm 

Thị Bích L có nghĩa vụ liên đới trả cho ông số tiền cố đất 480.000.000đồng 

không yêu cầu tính lãi suất. Đối với số tiền thuê đất ông khởi kiện là 

60.000.000đồng ông xin rút yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu giải quyết trong 

vụ án này. 

 Bị đơn ông Phan Văn S trình bày: Ông là chồng của bà Lâm Thị Bích L, 

ông thừa nhận trước đây vào ngày 10/12/2018, vợ chồng ông có cầm cố quyền 

sử dụng đất cho ông Trần Văn H diện tích 06hecta số tiền 480.000.000đồng, 

thời hạn 01 năm, khi nào ông, bà có tiền sẽ chuộc lại đất. Do có nhu cầu sử dụng 

đất nên ông có thuê lại 06ha đã cố của ông H thời gian 01 năm với số tiền 

90.000.000đồng, ông đã trả cho ông H 90.000.000đồng tiền thuê đất, thực tế ông 

chỉ nhận của ông H 390.000.000đồng. Đến năm sau ông tiếp tục thuê lại phần 

đất trên với giá 90.000.000đồng và đã trả cho ông H xong. Tổng cộng vợ chồng 

ông đã trả cho ông Trần Văn H tiền thuê đất 180.000.000 đồng. Đến cuối năm 

2021 đầu năm 2022 ông đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác 

để trả các khoản nợ Nhà nước. Nay ông thừa nhận số nợ tiền cầm cố đất của ông 

Trần Văn H số tiền 480.000.000đồng nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên ông 

đồng ý liên đới với vợ ông là bà Lâm Thị Bích L trả cho ông Trần Văn H số tiền 

300.000.000đồng, còn số tiền 180.000.000đồng ông xin ông H giảm lãi (vì đã 

trả được 180.000.000đồng tiền thuê đất và vợ chồng ông còn thiếu nợ nhiều 

người). 

Bà Lâm Thị Bích L vắng mặt nên không có ý kiến trình bày. 
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Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã tiến hành hòa giải 

nhưng các đương sự không thỏa thuận được. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2023/DS-ST ngày 08 tháng 5 năm 2023  

của Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã căn cứ các Điều 26, 35, 

39, 147, 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; các Điều 129, 288, 401, 

500, 501 và Điều 502 Bộ luật Dân sự; các Điều 166, 167 và Điều 168 Luật đất 

đai; Điều 27, 37 Luật hôn nhân gia đình; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn 

giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án đã tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn H đối với ông Phan Văn 

S và bà Lâm Thị Bích L về tranh chấp hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất. 

Buộc ông Phan Văn S và bà Lâm Thị Bích L có nghĩa vụ liên đới trả cho 

ông Trần Văn H số tiền 480.000.000đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

2. Đình chỉ giải quyết yêu cầu của ông Trần Văn H đối với việc ông yêu 

cầu ông Phan Văn S và bà Lâm Thị Bích L có nghĩa vụ liên đới trả tiền thuê 

quyền sử dụng đất 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng). 

3. Về án phí: Ông Trần Văn H không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn 

trả cho ông H 12.800.000đồng (Mười hai triệu tám trăm nghìn đồng) án phí đã 

nộp theo biên lai thu số 0003124 ngày 14/02/2022 của Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Tân Hưng. 

Ông Phan Văn S và bà Lâm Thị Bích L phải liên đới chịu 23.200.000đồng 

(Hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo, quyền và nghĩa vụ 

của các đương sự trong giai đoạn thi hành án. 

Bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Ngày 12/5/2023 bị đơn ông Phan Văn S 

kháng cáo một phần nội dung bản án sơ thẩm. Yêu cầu cấp phúc thẩm sửa 01 

phần bản án dân sự sơ thẩm. Ông chỉ đồng ý hoàn trả cho ông H số tiền 

194.000.000đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và 

bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Ông S cho rằng ông thừa nhận có cầm đất cho ông H số tiền 

480.000.000đồng, nhưng ông thuê đất lại để canh tác 03 vụ, mỗi vụ 

90.000.000đồng x 3 = 270.000.000đồng, nên ông H không có đưa tiền đủ cho 

ông, nay ông yêu cầu khấu trừ lại số tiền trên vì ông cho rằng đó là tiền lãi, hoàn 

cảnh ông hiện khó khăn. Còn ông H không thừa nhận, chỉ nhận vụ đầu 

90.000.000đồng, còn vụ thứ 2 chỉ cho thuê lại giá 70.000.000đồng, nhưng ông S 
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chỉ trả được 10.000.000đồng, vụ thứ 3 ông định lấy đất canh tác thì ông H đã 

bán đất cho người khác. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu:  

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ 

khi thụ lý vụ án đến thời điểm này thấy rằng Hội đồng xét xử phúc thẩm,Thư ký 

phiên tòa đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định Bộ luật Tố tụng dân sự về việc xét 

xử  phúc thẩm vụ việc. Người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng, đầy đủ quyền 

và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật. 

Về nội dung vụ án: Việc nguyên đơn ông Trần Văn H khởi kiện ông Phan 

Văn S và bà Lâm Thị Bích L yêu cầu ông Phan Văn S và bà Lâm Thị Bích L có 

nghĩa vụ liên đới trả lại số tiền cầm cố quyền sử dụng đất 480.000.000đồng, ông 

S cũng thừa nhận việc cầm cố đất với giá 480.000.000đồng. Ông S cho rằng ông 

đã thuê đất lại của ông H để canh tác và có trả tổng cộng 270.000.000đồng yêu 

cầu khấu trừ lại, ông H không thừa nhận có nhận số tiền trên mà chỉ nhận vụ đầu 

90.000.000đồng và vụ thứ 2 là 10.000.000đồng, ông S không cung cấp được 

giấy tờ gì để chứng minh. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu 

cầu kháng cáo của ông Phan Văn S giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ông Phan Văn S kháng cáo hợp lệ nên vụ án được xem xét lại theo thủ 

tục phúc thẩm.  

[2] Về phạm vi xét xử phúc thẩm: Ông Phan Văn S kháng cáo một phần 

bản án dân sự sơ thẩm. Căn cứ phạm vi xét xử phúc thẩm quy định tại Điều 293 

Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án cấp phúc thẩm xem xét nội dung vụ án có liên 

quan đến kháng cáo, kháng nghị. 

[3] Xét kháng cáo thấy rằng: Ông Phan Văn S và bà Lâm Thị Bích L có 

cầm cố quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn H diện tích 06hecta vào ngày 

10/12/2018, với giá thỏa thuận số tiền 480.000.000đồng, hai bên thỏa thuận khi 

nào ông S trả tiền thì ông H trả đất lại. Ông S và bà L đã nhận tiền của ông H 

480.000.000đồng nhưng chỉ giao đất cho ông H sử dụng được 02 năm, sau đó 

chuyển nhượng cho người nhưng không trả tiền lại cho ông H nên ông H khởi 

kiện, cấp sơ thẩm buộc ông S và bà Liên hoàn t lại cho ông H số tiền 

480.000.000đồng là có căn cứ. Tuy nhiên, ông S cho rằng ông đã thuê đất lại 

của ông H để canh tác và có trả tổng cộng 270.000.000đồng yêu cầu khấu trừ lại 

và cho đây là số tiền lãi ông H lấy trước, ông H không thừa nhận có nhận số tiền 

trên mà chỉ nhận vụ đầu 90.000.000đồng và vụ thứ 2 là 10.000.000đồng, ông S 

không cung cấp được giấy tờ gì để chứng minh. Do đó đề nghị của K sát viên 

không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Phan Văn S giữ nguyên Bản án dân 

sự sơ thẩm là phù hợp nên chấp nhận. 

[4]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo của ông Phan Văn S không 

được chấp nhận nên ông S phải chịu theo quy định của pháp luật. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C6%B0ng%20R%C3%A0m,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C6%B0ng%20R%C3%A0m,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C6%B0ng%20R%C3%A0m,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C6%B0ng%20R%C3%A0m,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C6%B0ng%20R%C3%A0m,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAn%20ho%C3%A0n%20tr%E1%BA%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sanh


[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo và kháng 

nghị 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Phan Văn S. 

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2023/DS-ST ngày 08 tháng 5 

năm 2023  của Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. 

Căn cứ các Điều 26, 35, 39, 147, 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; 

Căn cứ các Điều 129, 288, 401, 500, 501 và Điều 502  Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ các Điều 166, 167 và Điều 168 Luật đất đai; 

Căn cứ  Điều 27, 37 Luật hôn nhân gia đình; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn H đối với ông Phan Văn 

S và bà Lâm Thị Bích L về tranh chấp hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất. 

Buộc ông Phan Văn S và bà Lâm Thị Bích L có nghĩa vụ liên đới trả cho 

ông Trần Văn H số tiền 480.000.000đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

2. Đình chỉ giải quyết yêu cầu của ông Trần Văn H đối với việc ông yêu 

cầu ông Phan Văn S và bà Lâm Thị Bích L có nghĩa vụ liên đới trả tiền thuê 

quyền sử dụng đất 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng). 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Trần Văn H không phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm, hoàn trả cho ông Trần Văn H 12.800.000đồng (Mười hai triệu tám 

trăm nghìn đồng) án phí đã nộp theo biên lai thu số 0003124 ngày 14/02/2022 

của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Hưng. 

Ông Phan Văn S và bà Lâm Thị Bích L phải liên đới chịu 23.200.000đồng 

(Hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C6%B0ng%20R%C3%A0m,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C6%B0ng%20R%C3%A0m,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Sanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20B%C6%B0ng%20R%C3%A0m,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20%C4%90i%E1%BB%81n%20B,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
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4. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Phan Văn S phải chịu 300.000đồng 

(Ba trăm nghìn đồng). Do ông Phan Văn S có nộp tiền tạm ứng án phí dân sự 

phúc thẩm là 300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo B lại thu số 0003286 ngày 

12/5/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, số tiền trên được 

chuyển sang án phí, ông Phan Văn S không phải nộp tiếp. 

5. Án xử công khai phúc thẩm có hiệu thi hành ngay sau khi tuyên án. 

6. Về hướng dẫn thi hành án: Trường hợp bản án được thi hành theo quy 

định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành 

án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

  
Nơi nhận: 
- TANDCC tại TP.Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Long An; 

- TAND huyện Tân Hưng; 

- Chi cục THADS huyện Tân Hưng; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

  

Đặng Văn Những 
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